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Câu 1: Chọn tên Mail đúng

<tên tài khoản>@<tên máy chủ thư>

Câu 2: Nêu ví dụ một số máy tìm kiếm?

 http://www.bing.com

 http://www.google.com.vn

Câu 3: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

Mạng WAN

Câu 4: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?

HTML


Câu 5: Mạng LAN được viết tắc của các từ nào?

 Local Area Network

Câu 6: Kể tên một số trình duyệt web?

Mozilla Firefox (Firefox), Google Chrome, FireFox, Opera, Safari,…
Câu 7: Siêu văn bản là gì?

Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, siêu liên kết

Câu 8: Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì?

Là mô hình khách-chủ (server-client)

Câu 9: Sắp xếp theo thứ tự các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:


( Gõ tên đăng nhập và mật khẩu


( Truy cập vào trang Web cung cấp dich vụ thư điện tử


( Mở Internet


( Nháy chuột vào nút Đăng nhập
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Câu 10: Nêu các kiểu mạng?

Mạng kiểu đường thẳng, hình sao và kiểu vòng

Câu 11: Mạng máy tính được phân ra làm những loại nào?
Mạng có dây và mạng không dây, mạng cục bộ và mạng diện rộng

Câu 12: Để tạo trang web cần thực hiện tuần tự qua những bước nào?

Lựa chọn đề tài, chuẩn bị nội dung, tạo kịch bản, tạo trang web

Câu 13: Internet là gì?

Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

Câu 14: Sắp xếp theo thứ tự các thao tác tìm kiếm thông tin trên mạng
 ( Gõ từ khoá vào ô dành để nhập từ khoá 


( Truy cập vào máy tìm kiếm

( Nhấn phím enter hoặc nháy nút tìm kiếm 
      ( Nháy vào liên kết chứa thông tin 


(-(-(-(


Câu 15: Website là gì?

Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung

Câu 16: Vai trò của máy chủ là gì?

· Quản lí  các máy trong mạng            

· Điều hành các máy trong mạng

· Phân bố các tài nguyên trong mạng   

Câu 17: Phần mềm trình duyệt Web dùng để làm gì?

C. Truy cập vào trang Web          
Câu 18: Máy tìm kiếm dùng để làm gì?

Tìm kiếm thông tin trên mạng                

Câu 19: Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì dưới đây:

· Có thể dùng chung các thiết bị phần cứng.

· Có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu.

· Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử.
Câu 20: Các thiết bị Vỉ mạng, Hub, bộ chuyển mạch thuộc thành phần nào của mạng máy tính:

Thiết bị kết nối mạng 


Câu 21: Khi lưu một hình ảnh tìm thấy trên Internet em làm như thế nào?

Nháy chuột phải vào hình ảnh / Chọn Save Image As / Chọn thư mục cần lưu / Save

Câu 22: Virus máy tính được hiểu là:

Đoạn chương trình máy tính và có tính lây lan từ máy này sang máy khác.

Câu 23: Sắp xếp theo thứ tự các thao tác tìm kiếm thông tin trên mạng

 ( Gõ từ khoá vào ô dành để nhập từ khoá 


( Truy cập vào máy tìm kiếm


( Nhấn phím enter hoặc nháy nút tìm kiếm 

     ( Nháy vào liên kết chứa thông tin 
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Câu 24: Dịch vụ thư điện tử gửi được:

Nhiều dạng thông tin


Câu 25   Từ máy tính đến mạng máy tính
+ Khái niệm mạng máy tính (MMT)?

MMT được hiểu là tập hợp các MT kết nối với nhau theo một phương thức nào đó thông qua các phương tiện truyền dẫn tạo thành 1 hệ thống cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên như dữ liệu, phần mềm, máy in .

+ Các thành phần của mạng? Bao gồm:  

- Các thiết bị đầu cuối ( MT, máy in ..)

- Môi trường truyền dẫn ( dây dẫn, sóng điện tử, hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh )

+ Vai trò và lợi ích của mạng máy tính?

- Dùng chung dữ liệu. – Dùng chung các thiết bị phần cứng. – Dùng chung các phần mềm. – Trao đổi thông tin

Câu 26:   Mạng thông tin toàn cầu Internet
+  Internet là gì? 

Là hệ thống kết nối MT và MMT ở qui mô toàn thế giới .

+ Một số dịch vụ trên Internet ?

- Tổ chức khai thác thông tin trên web. – Tìm kiếm thông tin trên Internet. – Trao đổi thông tin qua thư điện tử. – Hội thảo trực tuyến. - Đào tạo qua mạng. -Thương mại điện tử.

+ Làm thế nào để kết nối internet ?

- Người dùng kết nối internet thông qua nhà cung cấp dịch vụ internet.

Câu  27 : 
 Nêu những tác hại của virus MT
a.Tác hại của virus.

  - Tiêu tốn tài nguyên hệ thống.  - Phá huỷ dữ liệu.  - Phá huỷ hệ thống.

  - Đánh cắp dữ liệu.  - Mã hoá dữ liệu để tống tiền.

  - Gây khó chịu khác: Thiết lập các chế độ ẩn cho tập tin tin hoặc thư mục, thay đổi cách thức hoạt động bình thường của hệ điều hành cũng như các phần mềm ứng dụng, các trình duyệt, phần mềm văn phòng

Câu 28: Phòng tránh virus.

1. Hạn chế việc sao chép không cần thiết và không nên chạy các chương trình tải từ Internet hoặc sao chép từ máy khác khi chưa đủ tin cậy. 

2. Không mở những tập tin gửi kèm trong thư điện tử nếu có nghi ngờ về nguồn gốc hay nội dung thư. 

3. Không truy cập các trang web không rõ nguồn gốc.

4. Thường xuyên cập nhật các bản sửa lỗi cho các phần mềm chạy trên máy tính của mình, kể cả hệ điều hành. 

5. Định kì sao lưu dữ liệu để có thể khôi phục khi bị virus phá hoại. 

6. Định kì quét và diệt virus bằng các phần mềm diệt virus. 

- Có rất nhiều chương trình diệt virus khác nhau như các phần mềm của McAfee, Norton, Kaspersky... BKAV.

Câu 29: Mỗi cá nhân khi tham gia vào internet cần phải như thế nào?
- Mỗi cá nhân khi tham gia vào internet cần:

+ Có ý thức bảo vệ thông tin và các nguồn tài nguyên thông tin.

+ Có trách nhiệm với thông tin đưa lên mạng internet.

+ Có văn hóa trong ứng xử trên môi trường internet và có ý thức tuân thủ pháp luật (Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin)
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